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UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––   ––––––––––––––––––––––– 
Số:  387/Qð-UBND                    Phú Thọ, ngày 01 tháng 02  năm 2013 

 
 

QUYẾT ðỊNH  

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.  

––––––––––––––––––––– 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ; 
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005  của Bộ Tài 

chính quy ñịnh về quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách và chế ñộ 
báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;  

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HðND ngày 14/12/2012 của HðND tỉnh 
Phú Thọ về dự toán thu NSNN trên ñịa bàn; dự toán thu, chi ngân sách ñịa phương; 
phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2013 
(theo các Phụ biểu ñính kèm). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các ñơn 
vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết ñịnh này./. 

Nơi nhận:     
- Như ñiều 3; 
- Bộ Tài chính (báo cáo); 
- Bộ Tư pháp; 
- TTTU, HðND, UBND tỉnh; 
- Công báo (2b); 
- Website Chính phủ; 
- CPVP, NCTH; 
- Lưu VT, TH2. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

   Hoàng Dân Mạc 
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Tỉnh Phú Thọ                                                                                  Biểu số 01-13                                                                                                  
   

CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2013 
(Kèm theo Quyết ñịnh số: 387 /Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 

của UBND tỉnh Phú Thọ) 

   
 ðơn vị tính: Triệu ñồng 

  
NỘI DUNG STT 

  
SỐ TIỀN 

A TỔNG THU NSNN TRÊN ðỊA BÀN          
2,724,000  

1 Thu nội ñịa           
2,509,000  

2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu             
201,000  

3 Thu phản ánh qua NSNN (từ nguồn thu xổ số)                
14,000  

B THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG          
7,848,598  

1 Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phân cấp         
2,509,000  

  - Các khoản thu NSðP hưởng 100%          
2,509,000  

  - Các khoản thu phân chia NSðP hưởng theo tỷ lệ (%)   

2 Bổ sung từ ngõn sỏch Trung ương          
5,039,598  

  - Thu từ nguồn bổ sung cân ñối NSðP          
2,514,823  

  - Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW          
1,454,999  

  - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác 
theo  quy ñịnh  

         
1,069,776  

3 Thu kết dư ngân sách năm 2011   

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang ñể thực hiện cải cách tiền 
lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế ñộ quy ñịnh    

5 Dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ñiều 8 Luật NSNN             
300,000  

C CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG           
7,848,598  

1 Chi ñầu tư phát triển (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh nghiệp)             
537,300  

2 Chi thường xuyên (2)          
5,868,008  

3 Chi từ nguồn dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ðiều 8 
Luật Ngân sách  nhà nước 

            
300,000  

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  
5 Chi dự phòng ngân sách             
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158,590  

6 
Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn do HðND tỉnh giao 
thu tăng so với dự toán Trung ương giao 

                
4,000  

7 
  Chi từ nguồn kết dư, chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ từ năm 
2011 sang năm 2012 

                      
-   

8 
  Chi từ nguồn bổ sung cú mục tiêu ngân sách trung ương cho 
ngân sách ñịa phương 

            
979,500  

 
Ghi chú:   
(1): Không bao gồm 350.000 triệu ñồng các khoản thu, chi ñược ñể lại quản lý qua 
NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản thu, chi phản ánh qua ngân sách 
theo quy ñịnh). 
(2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2013 ñó bao gồm nguồn 
10% tiết kiệm và 35 - 40% thu ñể lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy ñịnh. 
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Tỉnh Phú Thọ                                                                                   Biểu số 02-13                                                                                                    

 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013 
(Kèm theo Quyết ñịnh số: 387/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 

của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 
 
 

 

 ðVT: Triệu ñồng 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN 

  TỔNG CÁC KHOẢN THU TRÊN ðỊA BÀN      2,724,000  

I Tổng các khoản thu cân ñối NSNN      2,509,000  

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương         530,000  

2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước ñịa phương         600,000  

3 Thu từ doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài           45,000  

4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh         650,000  

5 Lệ phí trước bạ         115,000  

6 Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp             4,000  

7 Thuế thu nhập cá nhân           70,000  

8 Thuế bảo vệ môi trường           86,000  

9 Thu phí và lệ phí           36,000  

10 Tiền sử dụng ñất         311,000  

11 Thu tiền cho thuê mặt ñất, mặt nước           34,000  

12 Các khoản thu tại xã             9,700  

13 Thu khác ngân sách           18,300  

II Thu từ hoạt ñộng xuất, nhập khẩu         201,000  

III Các khoản thu ñược ñể lại chi và quản lý qua NSNN 14,000  

   - Thu xổ số kiến thiết            14,000  

   TỔNG THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG       7,862,598  

A Các khoản thu cân ñối NSðP      7,848,598  

1 Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phõn cấp      2,509,000  

  - Các khoản thu 100%     2,509,000  

  - Thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%)   

2 Thu bổ sung từ NSTW      5,039,598  

  - Thu từ nguồn bổ sung cân ñối NSðP     2,514,823  

  - Thu từ nguồn bổ sung cú MT từ NSTW     1,454,999  

  
- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác 
theo  quy ñịnh  

    1,069,776  
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3 
Thu chuyển nguồn từ năm trước sang ñể thực hiện cải cách 
tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế ñộ quy ñịnh 

                  -   

4 Thu kết dư ngân sách năm 2011                   -   

5 
Dự kiến thu huy ñộng ñầu tư xây dựng CSHT theo khoản 3 - 
ñiều 8 Luật NSNN 

        300,000  

B Các khoản thu ñược ñể lại chi và quản lý qua NSNN           14,000  

   - Thu xổ số kiến thiết            14,000  

   
 
Ghi chú:   
(*): Không bao gồm 350.000 triệu ñồng các khoản thu ñược ñể lại chi và quản lý 
qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi  và các khoản thu phản ánh qua ngân sách 
theo quy ñịnh). 
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Tỉnh Phú Thọ                                                                                   Biểu số 03-13   
                                                                                                   CÂN ðỐI NGÂN 

SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 
(Kèm theo Quyết ñịnh số: 387/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 

của UBND tỉnh Phú Thọ) 
   

   ðơn vị: Triệu ñồng. 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN 

A Ngân sách cấp tỉnh  

I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 7,124,845 

1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1,828,667 

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 1,269,000 

- 
Cỏc khoản thu phõn chia phần ngân sách tỉnh  hưởng theo tỷ 

lệ phần trăm (%) 
559,667 

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4,996,178 

  - Thu từ nguồn bổ sung cân ñối NSðP 2,514,823 

  - Thu từ nguồn bổ sung cú mục tiêu từ NSTW 1,454,999 

  
- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách 

khác theo  quy ñịnh  
1,026,356 

3 Dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ñiều 8 Luật NSNN 300,000 

II Chi ngân sách cấp tỉnh 7,124,845 

1 

Chi cân ñối ngân sách cấp tỉnh (ñó bao gồm chi từ nguồn dự 

kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ñiều 8 Luật NSNN: 

300.000 triệu ñồng) 

3,273,189 

2 
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho 

ngân sách ñịa phương 
979,500 

3 Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện 2,872,156 

B 
Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm 

NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn) 
 

I 
Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường, 

thị trấn) 
3,595,909 

1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 680,333 

- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 135,000 

- 
Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần 

trăm (%) 
545,333 
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2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 2,915,576 

- Thu bổ sung cân ñối ngân sách 2,872,156 

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy ñịnh 43,420 

II 
  Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, 

phường, thị trấn) 
3,595,909 
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Tỉnh: Phú Thọ                                                                                 Biểu số 04-13                                                                                               
 

 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2013 
(Kèm theo Quyết ñịnh số: 387/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 

của UBND tỉnh Phú Thọ) 
   

                                                                                                                   ðơn 
vị tính: Triệu ñồng 

STT 
 

NỘI DUNG 
 

SỐ TIỀN 

 TỔNG CHI NSðP ( A + B + C + D )            
7,862,598  

A Chi cân ñối NSðP            
6,869,098  

I Chi ñầu tư phát triển               
537,300  

1 Chi xây dựng cơ bản tập trung               
255,400  

2 Chi ñầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng ñất               
279,900  

3 Chi ñầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế ñộ                   
2,000  

II Chi thường xuyên             
5,868,008  

1 Chi sự nghiệp kinh tế               
780,075  

2 Chi sự nghiệp văn xã            
3,672,882  

  - Chi sự nghiệp giáo dục ñào tạo và dạy nghề            
2,612,079  

  + Chi sự nghiệp giáo dục            
2,398,686  

  + Chi sự nghiệp ñào tạo và dạy nghề               
213,393  

  - Chi sự nghiệp y tế               
612,023  

  - Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ                 
27,228  

  - Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin               
114,565  

  - Chi sự nghiệp thể dục - thể thao     
21,078  

  - Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình                 
11,944  

  - Chi ñảm bảo xã hội               
273,965  

3 Chi Quản lý hành chính            
1,203,338  

4 Chi an ninh - quốc phòng ñịa phương               
117,935  

5 Chi khác ngân sách                  
18,405  
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6 Kinh phí thực hiện các chế ñộ, chính sách khác theo quy ñịnh 75,373                 

III Chi dự phòng ngân sách                
158,590  

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                   
1,200  

V Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HðND 
tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao  

                  
4,000  

VI Chi từ nguồn dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ðiều 8 
Luật NSNN 

              
300,000  

B Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW cho NSðP               
979,500  

C Các khoản chi ñược quản lý qua NSNN                 
14,000  

  - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết                 
14,000  

D Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2010 sang năm 
2011   

 
Ghi chú:  
Dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2013 ñã bao gồm dự nguồn 
10% tiết kiệm và 35 - 40% thu ñể lại thực hiện cải cách tiền lương theo quy ñịnh. 
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SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC 
HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2013 

(Kèm theo Quyết ñịnh số: 387/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 
của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

               ðơn vị tính: Triệu 
ñồng 

STT Huyện, 
 thành, thị 

Tổng thu 
NSNN  

trên ñịa bàn 
 theo phân 

cấp 

Thu NS huyện  
ñược hưởng  

theo phân cấp 

Dự toán 
chi ngân 

sách huyện 
(1) 

Số bổ sung 
từ NS cấp 

tỉnh cho NS 
huyện (2)  

1 Việt Trì                
376,600             299,720         

522,793  
          

214,489  

2 Phú Thọ                  
59,650               39,182         

178,109  
          

135,561  

3 Phù Ninh                  
65,380               58,085         

228,540  
          

167,831  

4 Lâm Thao                  
68,950               49,620         

203,941  
          

151,495  

5 ðoan Hùng          
52,770               37,828         

283,561  
          

242,535  

6 Thanh Ba                  
49,660               32,373         

260,042  
          

224,202  

7 Hạ Hòa                  
39,350               27,140         

289,787  
          

259,549  

8 Tam Nông                  
33,160               24,685         

216,668  
          

189,479  

9 Thanh Thuỷ                  
29,350               21,535         

202,455  
          

178,438  

10 Cẩm Khê                  
24,680               19,210         

307,294  
          

284,882  

11 Yên Lập                  
32,850               23,035         

261,748  
          

236,306  

12 Thanh Sơn                  
60,200               37,590         

373,498  
          

332,436  

13 Tân Sơn                  
13,300               10,330         

267,473  
          

254,953  
 

Cộng 905,900 680,333  3,595,909  2,872,156  

 
Ghi chú: 
(1): Không bao gồm chi hoạt ñộng của Ban quản lý chợ thành phố Việt Trì và 
thị xã Phú Thọ (ñược phản ánh chi qua ngân sách nhà nước theo quy ñịnh).  
(2): ðã loại trừ một phần nguồn thu học phí, 10% tiết kiệm chi thường xuyên 
ngân sách năm 2013 ñể thực hiện cải cách tiền lương theo chế ñộ quy ñịnh. 
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CHI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT THEO NGHỊ QUYẾT CỦA 
QUỐC HỘI NĂM 2013 

(Kèm theo Quyết ñịnh số: 387/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 
của UBND tỉnh Phú Thọ) 

   
 ðơn vị tính: Triệu ñồng. 

STT Tên công trình, dự toán Số tiền 

1 
Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp nhà ñiều hành và các công 
trỡnh phụ trợ trường mầm non Thu Cúc 1 huyện Tân Sơn 

                               
2,000  

2 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm y tế một tầng xã Trung Nghĩa 
huyện Thanh Thuỷ 

                               
1,000  

3 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình trạm y tế xã Kim ðức - 
thành phố Việt Trỡ  

                               
1,000  

4 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trường mầm non xã Vĩnh Phú huyện 
Phù Ninh 

                                  
500  

5 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà lớp học kiêm nhà ñiều hành 
trường mầm non Kinh Kệ huyện Lâm Thao 

                               
2,000  

6 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ñiều hành trường THCS xã Phúc 
Khánh huyện Yên Lập 

                               
2,000  

7 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ñiều hành và các phòng học chức 
năng trường tiểu học Mai Tùng huyện Hạ Hoà 

                               
2,000  

8 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ñiều hành trường THCS xó ðồng 
Luận huyện Thanh Thuỷ 

                               
2,000  

9 
Hỗ trợ kinh phớ xõy dựng trường tiểu học ðịch Quả huyện 
Thanh Sơn 

                               
1,500  

Tổng cộng 
                             

14,000  
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